
TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1722364720001TC/K17Lê Ngọc Thuỳ Dung 18/12/1993 K17CSU_KTR1 3.33 2.65 2.65 1.65 2.00 2.46 TB Quảng Nam

2 1722364730002TC/K17Nguyễn Văn Đường 10/05/1989 K17CSU_KTR1 3.33 1.00 2.65 2.00 2.00 2.20 TB Quảng Bình

3 1722364740003TC/K17Nguyễn Khắc Duy 14/11/1993 K17CSU_KTR1 2.65 1.65 4.00 1.65 3.00 2.59 K Quảng Ngãi

4 1722364760004TC/K17Trần Duy Hạ 01/06/1993 K17CSU_KTR1 3.65 3.65 2.33 3.33 2.00 2.99 K Đà Nẵng

5 1722364800005TC/K17Nguyễn Trọng Hiếu 23/02/1993 K17CSU_KTR1 3.33 2.00 2.33 2.33 2.33 2.46 TB Đà Nẵng

6 1722364830006TC/K17Nguyễn Vũ Hoàng 24/10/1993 K17CSU_KTR1 2.65 4.00 3.00 1.65 1.65 2.59 K Quảng Trị

7 1722364840007TC/K17Lê Văn Hồng 24/02/1993 K17CSU_KTR1 3.00 3.00 2.33 1.00 3.00 2.47 TB Quảng Nam

8 1722364880008TC/K17Hoàng Gia Huy 04/04/1993 K17CSU_KTR1 3.33 3.00 3.65 1.00 2.65 2.73 K Đà Nẵng

9 1722364890009TC/K17Đinh Thị Thanh Huyền 25/11/1993 K17CSU_KTR2 3.65 2.65 2.33 1.65 2.00 2.46 TB Gia Lai

10 1722364930010TC/K17Đặng Khánh Linh 02/11/1993 K17CSU_KTR1 2.00 2.00 3.33 1.00 2.65 2.20 TB Quảng Bình

11 1722364920011TC/K17Nguyễn Trần Hải Linh 11/01/1993 K17CSU_KTR1 2.33 2.65 3.00 2.65 1.65 2.46 TB Quảng Bình

12 1722364970012TC/K17Nguyễn Đăng Mùi 07/01/1991 K17CSU_KTR1 3.65 2.33 2.65 2.65 2.65 2.79 K Quảng Bình

13 1722365010013TC/K17Lê Công Nhựt 04/10/1993 K17CSU_KTR2 3.65 2.65 1.65 1.00 2.65 2.32 TB Quảng Ngãi

14 1722365040014TC/K17Lê Thị Thu Phương 12/05/1993 K17CSU_KTR2 3.65 4.00 2.33 3.33 2.65 3.19 K Đà Nẵng

15 1722365080015TC/K17Lê Thanh Sang 12/02/1993 K17CSU_KTR2 4.00 3.65 3.65 1.65 2.65 3.12 K Bình Định

16 1722365100016TC/K17Bùi Văn Sinh 21/04/1993 K17CSU_KTR2 1.65 2.65 3.00 3.33 1.65 2.46 TB Quảng Nam

17 1722365110017TC/K17Nguyễn Tạ Hoàng Sơn 13/09/1993 K17CSU_KTR2 2.65 3.00 4.00 4.00 3.65 3.46 G Đà Nẵng

18 1722365120018TC/K17Trần Duy Tân 15/04/1993 K17CSU_KTR2 4.00 3.00 1.65 3.33 2.33 2.86 K Quảng Nam

19 1722365180019TC/K17Lê Minh Tiến 02/12/1992 K17CSU_KTR2 4.00 4.00 4.00 2.65 3.33 3.60 XS Quảng Trị

20 1722365190020TC/K17Võ Thị Minh Trà 02/12/1993 K17CSU_KTR2 1.65 2.33 1.65 3.00 4.00 2.53 K Quảng Bình

21 1722365220021TC/K17Hà Quý Trinh 16/12/1993 K17CSU_KTR2 4.00 3.33 3.65 2.00 3.00 3.20 G DakLak

22 1722365260022TC/K17Nguyễn Viết Tuấn 03/11/1993 K17CSU_KTR2 2.33 2.65 1.65 3.33 3.33 2.66 K Quảng Nam

23 1722364630023TC/K17Võ Tá Tuấn 18/04/1993 K17CSU_KTR1 2.00 1.00 2.00 3.33 3.00 2.27 TB Hà Tĩnh

24 1722365270024TC/K17Hà Đức Tuệ 03/03/1993 K17CSU_KTR2 4.00 3.65 1.65 1.00 1.65 2.39 TB Đà Nẵng

25 1722365290025TC/K17Hoàng Minh Tùng 09/02/1992 K17CSU_KTR2 2.65 3.33 3.33 1.65 2.33 2.66 K Quảng Trị

26 1722365280026TC/K17Vũ Duy Tùng 24/03/1993 K17CSU_KTR2 3.00 3.33 2.33 1.65 1.65 2.39 TB Hải Phòng

27 1722365300027TC/K17Hoàng Miên Viễn 10/09/1993 K17CSU_KTR2 2.33 2.00 4.00 3.00 2.00 2.67 K Gia Lai

28 1722365320028TC/K17Hoàng Văn Vui 19/07/1993 K17CSU_KTR2 3.33 3.33 4.00 1.65 3.33 3.13 K Quảng Trị

29 1722364640029TC/K17Lê Viết Xuyên 28/11/1993 K17CSU_KTR1 4.00 1.65 4.00 2.33 1.65 2.73 K Đà Nẵng

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1525235820030TC/K17Đào Vương Anh 19/10/1991 K17CMU_TPM 3.33 2.33 1.65 1.65 2.00 2.19 TB Thanh Hóa

2 1721264450031TC/K17Thái Trọng Hiếu 17/02/1993 K17CMU_TPM 3.65 4.00 3.00 1.65 2.00 2.86 K Quảng Nam

3 1721264460032TC/K17Châu Quang Lễ 08/09/1992 K17CMU_TPM 4.00 4.00 4.00 1.65 2.65 3.26 G Quảng Nam

4 1721264470033TC/K17Võ Hoàng Minh 14/08/1993 K17CMU_TPM 3.00 3.00 2.65 1.65 2.33 2.53 K Đà Nẵng

5 1721264500034TC/K17Nguyễn Hùng Phi 13/09/1993 K17CMU_TPM 4.00 2.00 2.00 2.65 2.65 2.66 K Đà Nẵng

6 1625270590035TC/K17Dương Dinh Phúc 26/01/1992K17CMU - TPM 3.33 3.00 2.33 2.33 3.65 2.93 K Quảng Nam

7 1721264530036TC/K17Bùi Xuân Quyền 03/10/1993 K17CMU_TPM 3.33 2.33 3.33 2.00 3.65 2.93 K Quảng Ngãi

8 1721264540037TC/K17Nguyễn Văn Sâm 19/01/1993 K17CMU_TPM 4.00 2.33 2.33 2.33 1.65 2.53 K Quảng Nam

9 1721264550038TC/K17Đoàn Phong Sang 19/08/1993 K17CMU_TPM 4.00 4.00 3.65 2.33 2.65 3.33 G Quảng Trị

10 1721264560039TC/K17Đoàn Thanh Thảo 13/09/1993 K17CMU_TPM 3.65 3.33 4.00 2.33 2.33 3.13 K Quảng Nam

11 1721264580040TC/K17Nguyễn Tấn Tin 17/11/1993 K17CMU_TPM 4.00 2.00 3.33 2.00 2.33 2.73 K Quảng Nam

12 1721264610041TC/K17Đặng Chí Trung 26/09/1993 K17CMU_TPM 3.65 3.00 2.65 2.33 2.00 2.73 K Quảng Nam

13 1721264600042TC/K17Phan Quang Trung 22/01/1986 K17CMU_TPM 3.00 1.65 4.00 3.33 2.00 2.80 K Quảng Nam

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ
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1 1721464290043TC/K17Nguyễn Thị Ánh Dương 22/08/1993 K17CMU_TTT 3.65 2.33 1.65 2.33 1.65 2.32 TB TP HCM

2 1721464300044TC/K17Nguyễn Hoàng Hạ 14/05/1993 K17CMU_TTT 2.33 3.00 4.00 2.33 3.33 3.00 K Quảng Nam

3 1721164360045TC/K17Đỗ Phúc Huy 03/02/1993 K17CMU_TTT 4.00 4.00 3.00 2.33 2.33 3.13 K Đà Nẵng

4 1721164350046TC/K17Lê Vũ Huy 17/04/1992 K17CMU_TTT 4.00 2.00 3.33 3.65 1.65 2.93 K Quảng Nam

5 1721464310047TC/K17Nguyễn Trần Thanh Huyền 01/05/1993 K17CMU_TTT 3.00 3.00 3.33 2.33 2.65 2.86 K Đà Nẵng

6 1721464320048TC/K17Văn Quốc Nguyên 08/05/1993 K17CMU_TTT 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.60 XS Quảng Nam

7 1721164400049TC/K17Nguyễn Đình Thịnh 19/11/1993 K17CMU_TTT 4.00 3.00 2.33 1.65 1.65 2.53 K Đà Nẵng

8 1721164410050TC/K17Đào Duy Thông 26/01/1993 K17CMU_TTT 4.00 3.00 3.00 1.65 2.65 2.86 K Đà Nẵng

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1722165340051TC/K17Phùng Tuấn Anh 25/01/1993 K17CSU_XDD 4.00 3.65 1.65 1.65 2.33 2.66 K Hà Nội

2 1722165350052TC/K17Tạ Việt Anh 09/08/1993 K17CSU_XDD 3.33 3.33 2.65 1.65 2.00 2.59 K DakLak

3 1722165380053TC/K17Lê Hoàng Đạt 27/07/1993 K17CSU_XDD 1.00 2.33 1.65 3.33 3.33 2.33 TB Đà Nẵng

4 1722165390054TC/K17Trần Tiến Dũng 13/01/1993 K17CSU_XDD 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 XS Quảng Bình

5 1722165410055TC/K17Đặng Thái Học 10/01/1991 K17CSU_XDD 3.65 2.65 3.00 3.33 4.00 3.33 G TT Huế

6 1722165680056TC/K17Đỗ Ngọc Hùng 25/06/1993 K17CSU_XDD 2.33 3.33 1.65 3.65 2.65 2.72 K Quảng Nam

7 1722165420057TC/K17Huỳnh Hải Huỳnh 30/07/1993 K17CSU_XDD 3.33 3.33 1.65 2.33 2.00 2.53 K Quảng Nam

8 1722165440058TC/K17Ngô Thanh Nguyên 02/03/1993 K17CSU_XDD 4.00 4.00 3.65 2.33 4.00 3.60 XS Gia Lai

9 1722165450059TC/K17Lê Văn Nhật 15/04/1992 K17CSU_XDD 2.65 2.65 3.33 2.33 3.33 2.86 K TT Huế

10 1722165460060TC/K17Nguyễn Cẩm Nhung 22/06/1993 K17CSU_XDD 2.00 1.65 2.00 2.33 2.00 2.00 TB TT Huế

11 1722165490061TC/K17Đoàn Lê Quang 20/01/1989 K17CSU_XDD 3.33 2.00 2.33 2.00 3.00 2.53 K Đà Nẵng

12 1722165670062TC/K17Hà Duy Thạch 10/02/1993 K17CSU_XDD 3.33 3.65 1.65 2.33 2.65 2.72 K Quảng Ngãi

13 1722165520063TC/K17Ngô Trung Thành 29/10/1993 K17CSU_XDD 4.00 3.33 3.00 3.65 2.33 3.26 G Quảng Nam

14 1722165530064TC/K17Võ Quốc Thành 14/09/1992 K17CSU_XDD 4.00 4.00 1.65 1.65 2.65 2.79 K Quảng Nam

15 1722165560065TC/K17Hà Đức Tin 20/11/1993 K17CSU_XDD 1.00 2.00 3.00 3.33 2.33 2.33 TB Quảng Nam

16 1722165570066TC/K17Trần Công Tín 17/11/1993 K17CSU_XDD 3.00 1.65 1.65 2.00 3.33 2.33 TB Đà Nẵng

17 1722165610067TC/K17Phạm Quang Trung 15/03/1993 K17CSU_XDD 4.00 4.00 4.00 4.00 3.65 3.93 XS Đà Nẵng

18 1722165600068TC/K17Trương Đình Trung 20/12/1993 K17CSU_XDD 2.65 3.00 2.65 3.33 2.33 2.79 K Quảng Nam

19 1722165620069TC/K17Lê Hoàng Tuấn 23/09/1993 K17CSU_XDD 2.33 4.00 2.00 2.33 2.33 2.60 K Quảng Nam

20 1722165630070TC/K17Trịnh Ngọc Tuấn 02/08/1993 K17CSU_XDD 2.33 2.65 2.65 2.33 2.33 2.46 TB Thanh Hóa

21 1722165640071TC/K17Nguyễn Tuấn Vũ 31/03/1992 K17CSU_XDD 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 XS Hà Tĩnh

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1724176410072TC/K17Hoàng Quỳnh Anh 08/12/1993 K17DLK1 1.65 3.65 1.65 2.33 2.33 2.32 TB Quảng Trị

2 1724176430073TC/K17Hoàng Thị Ngọc Bích 29/05/1993 K17DLK1 2.65 2.33 4.00 4.00 2.33 3.06 K Đà Nẵng

3 1724176440074TC/K17Nguyễn Như Yên Chi 26/03/1993 K17DLK1 3.00 1.65 2.00 2.33 2.00 2.20 TB Quảng Trị

4 1724176450075TC/K17Lê Thị Cúc 20/12/1993 K17DLK1 3.33 4.00 3.33 3.00 3.33 3.40 G Quảng Nam

5 1724176460076TC/K17Phan Thị Hồng Đào 15/03/1993 K17DLK1 3.33 4.00 3.33 2.65 2.65 3.19 K Đà Nẵng

6 1724176480077TC/K17Nguyễn Thị Dung 20/09/1993 K17DLK1 3.65 4.00 4.00 2.65 3.33 3.53 G Quảng Bình

7 1725290530078TC/K17Trần Thị Thùy Dương 24/07/1992 K17DLK1 2.33 4.00 3.00 1.65 4.00 3.00 K Quảng Nam

8 1724176490079TC/K17Nguyễn Hà Mỹ Duyên 24/07/1993 K17DLK1 3.00 3.00 4.00 2.65 2.65 3.06 K Đà Nẵng

9 1724176500080TC/K17Phạm Thị Duyên 11/07/1992 K17DLK1 3.33 3.00 3.65 2.65 1.65 2.86 K Quảng Nam

10 1724176510081TC/K17Hồ Thị Vĩnh Hà 16/01/1993 K17DLK1 2.65 3.33 3.00 1.65 2.33 2.59 K Quảng Nam

11 1724176540082TC/K17Võ Thị Hằng 19/03/1992 K17DLK1 2.65 2.33 3.00 2.65 2.33 2.59 K Hà Tĩnh

12 1724176550083TC/K17Hoàng Thị Hồng Hạnh 18/11/1993 K17DLK1 2.65 3.00 4.00 2.00 2.00 2.73 K Đà Nẵng

13 1724176590084TC/K17Đoàn Thị Hiếu 03/10/1993 K17DLK1 2.00 2.65 3.33 4.00 2.65 2.93 K Quảng Trị

14 1724176600085TC/K17Nguyễn Thị Minh Hiếu 20/01/1992 K17DLK1 2.65 3.00 2.33 3.33 2.65 2.79 K Đà Nẵng

15 1724176570086TC/K17Phan Thị Hiếu 03/09/1993 K17DLK1 2.33 3.00 2.33 3.00 2.65 2.66 K Nghệ An

16 1724176620087TC/K17Đặng Khánh Huy Hoàng 04/01/1993 K17DLK1 2.33 2.33 3.00 3.33 2.65 2.73 K Đà Nẵng

17 1724176610088TC/K17Nguyễn Ánh Hoàng 27/05/1993 K17DLK1 4.00 3.65 2.33 2.00 2.33 2.86 K Quảng Bình

18 1724176630089TC/K17Nguyễn Thị Bích Hồng 03/04/1993 K17DLK1 2.65 3.00 2.00 1.00 2.33 2.20 TB Quảng Nam

19 1724176660090TC/K17Nguyễn Thị Huyền 28/12/1993 K17DLK1 3.65 3.33 2.65 2.65 3.00 3.06 K Bình Định

20 1725285520091TC/K17Lý Hương Lan 03/10/1993 K17QNH2 3.00 3.00 2.00 3.65 2.00 2.73 K Đà Nẵng

HỌ VÀ TÊN

HỌ VÀ TÊN



21 1724176680092TC/K17Trương Khánh Ngọc Linh 24/08/1992 K17DLK1 2.33 2.65 2.00 2.65 3.33 2.59 K Đà Nẵng

22 1724189130093TC/K17Nguyễn Thị Ngọc 25/04/1993 K17DLK1 3.65 3.33 3.33 3.33 3.65 3.46 G TT Huế

23 1724176710094TC/K17Nguyễn Thị Anh Nguyên 22/11/1993 K17DLK1 3.00 4.00 2.65 2.33 2.00 2.80 K Quảng Nam

24 1724176720095TC/K17Huỳnh Yến Nhi 25/10/1993 K17DLK1 3.00 2.33 3.33 3.33 3.33 3.06 K Đà Nẵng

25 1724189070096TC/K17Nguyễn Thị Tuyết Nhi 02/11/1993 K17DLK1 2.65 3.00 4.00 3.00 4.00 3.33 G Đà Nẵng

26 1724176730097TC/K17Nguyễn Thị Mỹ Nhung 13/11/1993 K17DLK1 2.65 3.65 2.65 2.33 2.65 2.79 K Quảng Nam

27 1724176740098TC/K17H Sen Niê 13/12/1993 K17DLK1 2.00 1.65 1.65 2.65 2.65 2.12 TB DakLak

28 1621431290099TC/K17Trần Nguyên Trinh Nữ 05/02/1992 K17DLK1 4.00 3.00 3.00 2.33 3.33 3.13 K Đà Nẵng

29 17241767500100TC/K17Đoàn Thị Minh Phương 23/12/1993 K17DLK1 3.33 3.65 2.00 3.65 2.65 3.06 K Quảng Trị

30 17241767600101TC/K17Phạm Thị Huyền Phương 12/11/1993 K17DLK1 3.00 3.65 3.65 2.65 3.00 3.19 K Đà Nẵng

31 17241767700102TC/K17Lê Hoàng Quân 04/09/1993 K17DLK1 3.33 4.00 2.65 3.00 2.65 3.13 K Quảng Nam

32 17241767800103TC/K17Thái Thị Quý 30/10/1993 K17DLK1 2.65 2.65 2.33 2.33 2.65 2.52 K Đà Nẵng

33 17241767900104TC/K17Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/10/1993 K17DLK1 2.00 3.33 3.33 3.65 2.65 2.99 K Quảng Nam

34 17241768000105TC/K17Võ Thị Trúc Quỳnh 23/03/1993 K17DLK1 2.65 2.33 3.65 2.33 4.00 2.99 K Đà Nẵng

35 17241768100106TC/K17Phan Xuân Sang 29/12/1993 K17DLK1 3.00 2.00 1.65 2.33 2.33 2.26 TB Đà Nẵng

36 17241768200107TC/K17Võ Thị Hồng Thắm 12/05/1993 K17DLK1 2.33 2.65 3.65 3.00 3.65 3.06 K Quảng Nam

37 17241768300108TC/K17Nguyễn Thị Thản 05/03/1993 K17DLK1 3.00 2.33 2.65 3.65 2.65 2.86 K Quảng Trị

38 17241768500109TC/K17Lê Thị Yến Thanh 11/09/1993 K17DLK1 2.33 3.65 4.00 2.33 2.65 2.99 K Quảng Nam

39 16214313500110TC/K17Nguyễn Như Thành 10/05/1992 K17DLK1 3.33 3.65 1.65 1.65 2.33 2.52 K Đà Nẵng

40 17241768600111TC/K17Lê Thị Thu Thảo 08/04/1993 K17DLK1 2.33 1.65 2.65 2.00 2.65 2.26 TB Quảng Nam

41 17241768700112TC/K17Phùng Thị Thu 28/01/1993 K17DLK1 3.33 3.00 3.33 3.33 4.00 3.40 G Quảng Nam

42 17241891100113TC/K17Đặng Thị Minh Thư 10/10/1993 K17DLK1 3.33 3.00 4.00 3.33 4.00 3.53 G Bình Định

43 17241768800114TC/K17Phạm Đỗ Anh Thư 16/08/1993 K17DLK1 4.00 4.00 4.00 3.33 3.65 3.80 XS Đà Nẵng

44 17241768900115TC/K17Đặng Thị Thu Thúy 07/02/1993 K17DLK1 3.33 4.00 4.00 2.65 3.33 3.46 G Đà Nẵng

45 17241769000116TC/K17Trương Lan Phương Thủy 15/11/1993 K17DLK1 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.40 G Đà Nẵng

46 17241769100117TC/K17Trương Thị Nhất Tiên 03/05/1993 K17DLK1 3.00 3.65 3.33 3.65 3.65 3.46 G Quảng Ngãi

47 17241769200118TC/K17Nguyễn Thị Huyền Trang 19/01/1993 K17DLK1 3.33 3.00 3.65 3.65 4.00 3.53 G Đà Nẵng

48 17241769300119TC/K17Nguyễn Hoàng Minh Trúc 24/09/1993 K17DLK1 2.65 4.00 3.33 2.33 3.00 3.06 K Đà Nẵng

49 17241769400120TC/K17Nguyễn Văn Tùng 29/05/1993 K17DLK1 3.00 4.00 2.65 2.65 1.65 2.79 K Ninh Bình

50 17241891000121TC/K17Trần Đình Tưỡng 24/02/1993 K17DLK1 3.65 3.33 3.33 1.65 3.00 2.99 K Quảng Nam

51 17241769500122TC/K17Nguyễn Thị Tuyền 04/07/1993 K17DLK1 3.33 3.33 1.65 2.00 3.33 2.73 K Quảng Nam

52 17252868600123TC/K17Trần Thị Phương Uyên 28/04/1992 K17DLK1 3.00 2.33 1.65 2.33 3.65 2.59 K Đà Nẵng

53 17241769600124TC/K17Phan Thị Khánh Vân 29/11/1993 K17DLK1 2.65 3.65 3.33 3.00 2.65 3.06 K Thái Bình

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1724176420125TC/K17Nguyễn Tuấn Anh 27/01/1993 K17DLL 3.65 4.00 3.33 2.33 4.00 3.46 G Đà Nẵng

2 1724277030126TC/K17
Công Tương Tôn

 Nữ  Cẩm
Duyên 13/07/1993 K17DLL 3.00 1.65 4.00 2.33 1.65 2.53 K Đà Nẵng

3 1724277040127TC/K17Lê Trương Thị Giang 28/09/1993 K17DLL 2.65 2.00 2.65 2.33 2.33 2.39 TB Đà Nẵng

4 1724277070128TC/K17Nguyễn Thị Hạnh 30/05/1993 K17DLL 3.00 2.33 3.65 2.33 2.65 2.79 K Quảng Nam

5 1725285320129TC/K17Phạm Bùi Duy Hiếu 24/09/1993 K17DLL 2.65 2.65 3.65 2.65 3.00 2.92 K Đà Nẵng

6 1724277140130TC/K17Phan Nhật Huy 21/03/1993 K17DLL 4.00 4.00 3.33 3.00 2.33 3.33 G Đà Nẵng

7 1724277130131TC/K17Trần Văn Huy 26/12/1993 K17DLL 4.00 4.00 3.65 3.00 1.65 3.26 G Đà Nẵng

8 1724277150132TC/K17Nguyễn Thị Thanh Huyền 12/06/1992 K17DLL 3.33 2.65 4.00 2.65 1.00 2.73 K Quảng Nam

9 1724277160133TC/K17Vũ Thị Mỹ Linh 10/12/1993 K17DLL 2.33 2.65 3.33 2.65 4.00 2.99 K Quảng Nam

10 1724277180134TC/K17Nguyễn Văn Mênh 25/08/1993 K17DLL 4.00 4.00 3.00 2.65 1.65 3.06 K Quảng Nam

11 1724277190135TC/K17Trịnh Phạm Văn Nam 14/01/1993 K17DLL 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.60 XS Đà Nẵng

12 1724277260136TC/K17Lê Thảo 14/10/1992 K17DLL 4.00 4.00 4.00 2.00 2.65 3.33 G Đà Nẵng

13 1724277270137TC/K17Lê Phương Thảo 24/01/1993 K17DLL 3.33 2.33 3.65 2.00 2.00 2.66 K Đà Nẵng

14 1724277290138TC/K17Võ Thị Thương 15/12/1993 K17DLL 3.33 3.00 3.00 3.33 3.00 3.13 K Hà Tĩnh

15 1724176970139TC/K17Lê Anh Vũ 02/05/1992 K17DLL 3.33 4.00 3.65 3.33 2.33 3.33 G DakLak

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1621330990140TC/K17Lê Văn Á 08/08/1992 K17EVT 3.33 2.65 4.00 3.00 1.65 2.93 K Quảng Nam

HỌ VÀ TÊN

HỌ VÀ TÊN



2 1722475460141TC/K17Lê Hùng Anh 05/08/1992 K17EVT 4.00 4.00 2.65 4.00 4.00 3.73 XS Quảng Nam

3 1722490230142TC/K17Ngô Thành Công 19/10/1993 K17EVT 4.00 3.33 2.65 3.33 4.00 3.46 G Quảng Bình

4 1722475320143TC/K17Nguyễn Hữu Cường 08/04/1993 K17EVT 2.65 3.00 2.33 3.65 3.65 3.06 K Quảng Nam

5 1722475250144TC/K17Trần Thanh Hiển 16/02/1993 K17EVT 3.65 4.00 4.00 3.33 2.33 3.46 G Quảng Nam

6 1722489020145TC/K17Mai Thị Quỳnh Hoa 16/12/1993 K17EVT 4.00 3.00 4.00 2.33 3.33 3.33 G Quảng Bình

7 1722475300146TC/K17Lê Tiến Khải 21/06/1993 K17EVT 4.00 4.00 3.00 2.33 3.00 3.27 G Quảng Nam

8 1722475350147TC/K17Phan Xuân Lộc 03/04/1993 K17EVT 3.00 2.65 2.33 1.65 3.00 2.53 K TT. Huế

9 1722475500148TC/K17Lê Thanh Long 03/11/1993 K17EVT 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 3.20 G Quảng Nam

10 1722489010149TC/K17Trần Văn Nam 15/01/1993 K17EVT 3.33 2.65 3.33 3.65 2.00 2.99 K Quảng Bình

11 1722475310150TC/K17Trần Văn Nhựt 04/01/1993 K17EVT 4.00 4.00 2.33 4.00 3.00 3.47 G Quảng Nam

12 1722475340151TC/K17Phạm Phú Phi 06/01/1993 K17EVT 4.00 2.00 4.00 3.33 2.00 3.07 K Quảng Nam

13 1722475330152TC/K17Dương Hiển Quang 01/01/1993 K17EVT 3.00 3.00 2.33 2.33 4.00 2.93 K Quảng Nam

14 1722475230153TC/K17Trương Hồng Quảng 18/05/1993 K17EVT 3.65 3.00 3.33 3.33 3.65 3.39 K Quảng Bình Hạ 

bậc
15 1722475220154TC/K17Huỳnh Văn Tài 13/04/1993 K17EVT 4.00 3.33 2.00 2.65 2.00 2.80 K Đà Nẵng

16 1722475540155TC/K17Hoàng Minh Thuận 18/08/1993 K17EVT 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 XS Quảng Bình

17 1722475420156TC/K17Nguyễn Hữu Khánh Toàn 08/09/1993 K17EVT 4.00 1.65 2.33 1.00 2.33 2.26 TB Đà Nẵng

18 1722489000157TC/K17Nguyễn Minh Trí 30/04/1992 K17EVT 4.00 2.65 2.00 2.65 2.65 2.79 K Quảng Nam

19 1722475430158TC/K17Lê Anh Tuấn 16/07/1993 K17EVT 4.00 3.33 3.65 3.33 2.65 3.39 G Quảng Bình

20 1722475480159TC/K17Nguyễn Vinh 22/04/1993 K17EVT 3.00 2.65 4.00 2.00 2.33 2.80 K Quảng Nam

21 1722475270160TC/K17Nguyễn Đình Ý 16/09/1993 K17EVT 3.65 2.65 2.33 1.65 2.00 2.46 TB Đà Nẵng


